
1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16

1 Phan Văn Hoan (Đỗ) Mai Hạ 12 288 526,6      526,6        253,3     273,3       
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Mần Da

2 Trần Thị Thơm Mai Hạ 12 200 407,8      407,8        243,0     164,8       
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Phú Hương

3 Đỗ Thị Xuân Mai Hạ 12 208 273,7      273,7        225,3     48,4         
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Phú Hương

4 Phan Văn Mai (Xuân) Mai Hạ 12 207 252,5      252,5        133,6     118,9       
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Phú Hương

Phan Văn Mai (Xuân) Mai Hạ 12 240 297,7      297,7        1,8         295,9       
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Phú Hương

5 Đặng Thị Chiến (Chục) Mai Hạ 12 242 339,6      339,6        222,0     117,6       
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Phú Hương

Đặng Thị Chiến (Chục) Mai Hạ 12 239 249,9      249,9        249,9     -           
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Phú Hương

6 Nguyễn Hữu Mão (Lan) Mai Hạ 12 238 335,5      335,5        335,5     -           
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Phú Hương

Nguyễn Hữu Mão (Lan) Mai Hạ 12 287 160,5      160,5        160,5     -           
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Phú Hương

7 Đặng Thị Đức Mai Hạ 12 243 442,4      442,4        442,4     -           
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Mần Da

8

Nguyễn Hữu Điều + 

Nguyễn Hữu Quyên 

(Lưu) + Nguyễn Thị Vinh 

(Hoan)

Mai Hạ 12 241 8.032,3   8.032,3     44,1       7.988,2    
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định

LUC + 

NTS
Mần Da

Trong thửa đất 

còn đất của hộ 

gia đình khác và 

đất nuôi trồng 

thủy sản thì 

không thu hồi 

đến

9 Giáp Văn Năm (Thanh) Mai Hạ 12 286 238,2      238,2        238,2     -           
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Mần Da

10 Giáp Văn Tấn Mai Hạ 12 290 492,0      492,0        457,5     34,5         
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Mần Da

11 Giáp Văn Đoàn (Sợi) Mai Hạ 12 324 435,3      435,3        430,2     5,1            
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Mần Da

12 Giáp Văn Lộc (Hà) Mai Hạ 12 326 361,8      361,8        361,8     -           
Đất hộ gia đình 

giao SD ổn định
LUC Mần Da

13 UBND xã Mai Hạ 12 16 18.064,8 18.064,8   91,5       17.973,3  Đất giao thông DGT Phú Hương

30.910,6  30.910,6   3.890,6   27.020,0  
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DANH SÁCH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

Dự án: GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng mục: Khu dân cư thôn Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: Xứ đồng Phú Hương, Mần Da, thôn Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
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